
Phụ lục 3 
 

Số lượng, chức danh đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên theo hình 
thức tuyển dụng và trình độ đào tạo  

 
Hình thức tuyển dụng Chức danh Trình độ đào tạo 

S
T
T 

Nội dung Tổng 
số 

Tuyển dụng 
trước NĐ 116 
và tuyển dụng 
theo NĐ 116 

(Biên chế, hợp 
đồng làm việc 
ban đầu, hợp 
đồng làm việc 

có thời hạn, hợp 
đồng làm việc 

không thời hạn) 

Các hợp 
đồng khác 
(Hợp đồng 
làm việc, 
hợp đồng 
vụ việc, 

ngắn hạn, 
thỉnh 

giảng, hợp 
đồng theo 

NĐ 68) 

Giáo 
sư 

Phó 
GS  

Tiến 

 sĩ 
Thạc 

sĩ 
Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

 
Tổng số giảng 
viên, cán bộ quản 
lý và nhân viên 

198 164 34   3 63 100 7 25 

I Giảng viên 126 106 20   2 53 71   

1 Khoa Khoa học cơ 
bản 44 31 13   1 18 25   

a 
Tổ bộ môn Lý luận 
chính trị và Giáo 
dục pháp luật 

19 10 9   1 10 8   

b Tổ bộ môn Ngoại 
ngữ (Tiếng Anh) 8 6 2    6 2   

c Tổ bộ môn Toán – 
Tin học 13 12 1    2 11   

d Tổ bộ môn Giáo 
dục thể chất 4 3 1     4   

2 Khoa Kinh tế 16 15 1    3 13   

a Tổ bộ môn Quản trị 
kinh doanh 7 7 0    1 6   

b Tổ bộ môn Quản trị 
Marketing 5 4 1    1 4   

c Tổ bộ môn Kinh tế 4 4     1 3   

3 Khoa Tài chính – 
Kế toán 24 19 5   1 7 16   

a Tổ bộ môn Kế toán 
– Thống kê 18 15 3    5 13   

b Tổ bộ môn Tài 
chính 6 4 2   1 2 3   

4 Khoa CN Lương 
thực – Thực phẩm 42 41 1    25 17   

a Tổ bộ môn Kỹ 
thuật cơ sở 8 8 0    2 6   

b Tổ bộ môn Phân 
tích kiểm nghiệm 5 5     4 1   
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Hình thức tuyển dụng Chức danh Trình độ đào tạo 

S
T
T 

Nội dung Tổng 
số 

Tuyển dụng 
trước NĐ 116 
và tuyển dụng 
theo NĐ 116 

(Biên chế, hợp 
đồng làm việc 
ban đầu, hợp 
đồng làm việc 

có thời hạn, hợp 
đồng làm việc 

không thời hạn) 

Các hợp 
đồng khác 
(Hợp đồng 
làm việc, 
hợp đồng 
vụ việc, 

ngắn hạn, 
thỉnh 

giảng, hợp 
đồng theo 

NĐ 68) 

Giáo 
sư 

Phó 
GS  

Tiến 

 sĩ 
Thạc 

sĩ 
Đại 
học 

Cao 
đẳng 

Trình 
độ 

khác 

c Tổ bộ môn Quá 
trình thiết bị 4 4     3 1   

d 

Tổ bộ môn Chế 
biến bảo quản 
Lương thực – Thực 
phẩm 

12 12 0    9 3   

e Công nghệ sinh học 13 12 1    7 6   

II Cán bộ quản lý và 
nhân viên 72 58 14   1 10 29 7 25 

1 Hiệu trưởng 1 1     1    

2 Phó Hiệu trưởng 2 2    1  1   

3 Quản lý Phòng, 
Khoa 20 20     9 10  1 

4 Nhân viên 49 35 14     18 7 24 

 
Ghi chú: Trong mục II có 20 người là giảng viên kiêm nghiệm 
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